
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

DANH SÁCH GHI ĐIỂM THI GIỮA KỲ
Học kỳ 1 - Năm học: 2020-2021

Môn học: Strength of Materials Nhóm lớp: Chất lượng cao - tiếng Anh Số tín chỉ: 3
Mã môn học: SMME230720E % Kiểm tra giữa kỳ: 30%
Ngày thi: 29/11/2020              Phòng thi: A210 Ca thi: 9:00

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Số tờ
Điểm

số
Điểm
chữ

Chữ ký Tên lớp

1 18146001 Nguyễn Hoài An 20/06/1999 18146CLA1

2 18144001 Bùi Thị Khôi An 13/11/2000 18144CLA1

3 18146410 Võ Lê Bảo An 20/07/2000 18146CLA1

4 18146005 Nguyễn Đình Thiên Ân 20/08/2000 18146CLA3

5 18144006 Trương Ân 13/11/2000 18144CLA1

6 19146003 Vũ Đức Anh 23/04/2001 19146CLA1

7 19146082 Hoàng Anh 16/10/2001 19146CLA1

8 18144002 Nguyễn Phạm Tuấn Anh 08/02/2000 18144CLA1

9 19134073 Hà Đức Anh 10/10/2001 19134

10 19145190 Phạm Xuân Bách 20/04/2001 19145CLA3

11 19146138 Châu Viết Bảo 07/09/2001 19146CLA1

12 19146083 Nguyễn Gia Bảo 19/09/2001 19146CLA1

13 19144051 Phan Hồng Bảo 26/04/2001 19146CLA3

14 18143003 Lê Bá Chiến 12/05/2000 18143CLA1

15 17146005 Nguyễn Thành Công 09/03/1999 17146CLA1

16 19146086 Lê Kỳ Quốc Đăng 12/09/1993 19146CLA2

17 18143006 Nguyễn Thành Đạt 02/01/2000 18143CLA1

18 19145130 Nguyễn Tiến Đạt 17/12/2001 19145CLA1

19 19146113 Phan An Đông 01/08/2001 19146CLA2

20 19144063 Nguyễn Minh Đức 16/09/2001 19144CLA2

21 18146015 Nguyễn Chí Đức 21/08/2000 18146CLA3

22 17144005 Phạm Trung Đức 31/10/1999 17144CLA2

23 19146104 Đỗ Tiến Dũng 20/08/2001 19146CLA1

24 19145138 Vũ Thái Dũng 10/08/2001 19145CLA3

25 19146105 Huỳnh Thanh Dũng 01/03/2001 19146CLA1

26 19145162 Bùi Viết Dũng 29/03/2001 19145CLA3

27 19134074 Phạm Vũ Dũng 05/04/2001 19134

28 19146111 Đỗ Quốc Dương 19/03/2001 19146CLA2

29 19144052 Huỳnh Đặng Minh Duy 16/10/2001 19144CLA3

30 19145167 Ngô Phan Anh Duy 13/12/2001 19145CLA3

31 19145140 Nguyễn Phú Anh Duy 11/12/2001 19145CLA3

32 18146011 Phạm Công Duy 22/08/2000 18146CLA2

33 19134075 Hồ Nguyễn Duy 16/01/2001 19134

34 18144015 Chu Thẩm Trường Giang 27/11/2000 18144CLA2

35 19134076 Hoàng Phi Hải 18/07/2001 19134

36 18145016 Vũ Văn Hạnh 20/04/2000 18145CLA3

37 19145179 Vũ Minh Hiếu 12/01/2001 19145CLA1

38 19145007 Nguyễn Trọng Hiếu 26/09/2001 19145CLA3



39 19146122 Lê Hoàng Hòa 20/10/2001 19146CLA1

40 18146018 Nguyễn Minh Hoàng 26/06/2000 18146CLA2

41 18146021 Lưu Đình Huân 21/10/2000 18146CLA4

42 17143014 Huỳnh Phương Hùng 05/06/1999 17143CLA3

43 19144001 Nguyễn Thanh Hùng 07/03/2001 19144CLA1

44 18147018 Dương Phi Hùng 04/06/2000 18146CLA4

45 19146126 Phan Khánh Hưng 09/01/2001 19146CLA3

46 18146027 Lý Gia Hưng 26/12/2000 18146CLA1

47 19134077 Phạm Ngọc Hưng 28/02/2001 19134

48 19146124 Lê Quang Huy 13/01/2001 19146CLA1

49 19146006 Nguyễn Minh Huy 01/01/2001 19146CLA2

50 19146080 Trần Quốc Huy 02/04/2001 19146CLA3

Ngày______tháng ______năm________

Xác nhận của Bộ môn Cán bộ chấm thi



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

DANH SÁCH GHI ĐIỂM THI GIỮA KỲ
Học kỳ 1 - Năm học: 2020-2021

Môn học: Strength of Materials Nhóm lớp: Chất lượng cao - tiếng Anh Số tín chỉ: 3
Mã môn học: SMME230720E % Kiểm tra giữa kỳ: 30%
Ngày thi: 29/11/2020              Phòng thi: A211 Ca thi: 9:00

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Số tờ
Điểm

số
Điểm
chữ

Chữ ký Tên lớp

1 19144003 Nguyễn Quốc Huy 16/11/2001 19144CLA3

2 19145180 Hồ Quang Huy 02/09/2001 19145CLA1

3 19144072 Mai Hoàng Huy 16/04/2001 19144CLA2

4 18146023 Trần Đức Huy 02/01/2000 18146CLA2

5 19144058 Cù Nhật Khang 04/06/2001 19144CLA3

6 19145149 Đào Duy Khang 03/09/2001 19145CLA4

7 19145188 Nguyễn Minh Khang 26/04/2001 19145CLA4

8 18146030 Lê Trường Khang 27/02/2000 18146CLA1

9 17144014 Nguyễn Văn Khang 27/10/1998 17144CLA2

10 17144015 Trần Công Khánh 11/12/1999 17144CLA2

11 19144087 Nguyễn Anh Khoa 05/01/2001 19144CLA1

12 19145192 Bùi Trần Nguyên Khoa 30/01/2001 19145CLA4

13 19144088 Nguyễn Tuấn Kiệt 08/08/2001 19144CLA3

14 18145031 Ngô Thế Lâm 16/10/2000 18145CLA3

15 19143026 Lê Quang Linh 06/01/2001 19144CLA1

16 19146092 Nguyễn Hòa Lộc 17/04/2001 19146CLA3

17 19134078 Dương Quốc Lợi 21/03/2001 19134

18 19146091 Nguyễn Hải Long 14/07/2001 19146CLA3

19 18143023 Võ Hoàng Long 30/03/2000 18143CLA1

20 17144019 Trần Minh Mẫn 03/09/1998 17144CLA1

21 19145154 Phạm Đức Mạnh 24/08/2001 19145CLA2

22 19146093 Nguyễn Anh Minh 03/05/2001 19146CLA3

23 19146094 Nguyễn Quang Minh 16/10/2001 19146CLA3

24 19146095 Nguyễn Trần Bảo Minh 12/06/2001 19146CLA3

25 19146096 Võ Quang Minh 27/12/2001 19146CLA3

26 19146099 Đỗ Hằng Hải Nam 05/06/2001 19146CLA3

27 17144021 Nguyễn Thành Nam 27/10/1999 17144CLA1

28 19134079 Trần Đình Nam 04/09/2001 19134

29 19146097 Võ Đình Nghi 13/07/2001 19146CLA3

30 19146098 Trần Trung Nghĩa 13/06/2001 19146CLA3

31 18145043 Lê Nguyễn Danh Nguyên 04/03/2000 18145CLA1

32 19146100 Nguyễn Gia Nguyên 24/02/2001 19146CLA3

33 19145158 Trương Thanh Nguyên 20/11/2001 19145CLA2

34 18143034 Nguyễn Quang Nhật 13/05/2000 18143CLA1

35 19146102 Phạm Tú Nhi 28/02/2001 19146CLA2

36 19144062 Trần Minh Nhựt 30/01/2001 19146CLA3

37 19145159 Nguyễn Tấn Phát 02/02/2001 19145CLA2

38 19146103 Trần Tấn Phát 28/02/2001 19146CLA2



39 18143036 Nguyễn Văn Phong 04/09/2000 18143CLA1

40 17143031 Nguyễn Xuân Phong 18/11/1999 17143CLA2

41 19145184 Hồ Phạm Nam Phong 02/03/2001 19145CLA4

42 19144288 Nguyễn Hồng Phúc 17/11/2000 19144CLA3

43 19146128 Mai Thiên Phúc 27/11/2001 19146CLA3

44 18146053 Phạm Hoàng Phúc 13/03/2000 18146CLA2

45 19145008 Hà Phan Ngọc Quân 10/09/2001 19145CLA4

46 19146130 Võ Minh Quân 27/12/2001 19146CLA1

47 19134081 Đào Thanh Quân 21/03/2000 19134

48 19134080 Trần Minh Quang 15/09/2001 19134

49 18146055 Nguyễn Thanh Quý 29/03/2000 18146CLA4

50 18144046 Nguyễn Mạnh Quỳnh 16/01/2000 18144CLA2

Ngày______tháng ______năm________

Xác nhận của Bộ môn Cán bộ chấm thi



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

DANH SÁCH GHI ĐIỂM THI GIỮA KỲ
Học kỳ 1 - Năm học: 2020-2021

Môn học: Strength of Materials Nhóm lớp: Chất lượng cao - tiếng Anh Số tín chỉ: 3
Mã môn học: SMME230720E % Kiểm tra giữa kỳ: 30%
Ngày thi: 29/11/2020              Phòng thi: A311 Ca thi: 9:00

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Số tờ
Điểm

số
Điểm
chữ

Chữ ký Tên lớp

1 19144074 Ngô Đức Tài 19/02/2001 19144CLA1

2 18144048 Nguyễn Thanh Tâm 15/01/2000 18144CLA1

3 18143039 Phạm Võ Hoàng Tâm 24/04/2000 18143CLA3

4 19134082 Chu Nhật Tân 12/01/2001 19134

5 19146118 Phạm Hữu Thạch 29/04/2001 19146CLA2

6 19134083 Văn Đình Quảng Thái 03/11/2001 19134

7 19144070 Hoàng Mạnh Thắng 03/12/2001 19144CLA2

8 17143038 Phạm Đức Thắng 01/12/1999 17143CLA3

9 18143040 Hoàng Nguyễn Trung Thành 21/10/2000 18143CLA1

10 18143042 Vũ Tiến Thành 21/01/2000 18143CLA1

11 19146120 Nguyễn Công Thành 29/03/2001 19146CLA2

12 18146060 Trần Chí Thành 30/12/2000 18146CLA1

13 19146131 Nguyễn Thiên 15/10/2000 19146CLA2

14 19146004 Đỗ Quang Thiện 15/04/2001 19146CLA3

15 19134085 Nguyễn Chí Thiện 11/07/2001 19134

16 19134086 Phạm Ngọc Thiện 21/12/2000 19134

17 19146077 Đàm Hoàng Thông 22/04/2001 19146CLA2

18 19134087 Lê Minh Thông 03/07/2001 19134

19 19134088 Phạm Phú Thông 19/01/2001 19134

20 19134089 Ngô Quốc Thuận 10/09/2000 19134

21 18145066 Vũ Thị Thủy Tiên 31/05/2000 18145CLA3

22 19144330 Cao Nguyễn Hoàng Tiến 05/02/2001 19144CLA3

23 19145002 Cao Chí Tính 30/03/2001 19145CLA3

24 19146090 Trần Quốc Toàn 27/12/2000 19146CLA2

25 18143048 Nguyễn Phong Toàn 24/06/2000 18143CLA1

26 19146134 Nguyễn Đình Minh Trí 19/09/2001 19146CLA2

27 19145052 Nguyễn Minh Triết 07/10/2001 19145CLA1

28 19146001 Trần Đình Trọng 16/04/2001 19146CLA3

29 19134090 Đỗ Thành Trung 18/10/2001 19134

30 17144034 Huỳnh Lê Nhật Trường 01/11/1999 17144CLA1

31 17144038 Nguyễn Nguyên Tú 20/01/1999 17144CLA1

32 19134091 Lê Quốc Tuấn 05/04/2001 19134

33 18142073 An Thanh Tùng 12/07/2000 18146CLA2

34 19145132 Nguyễn Phan Khả Văn 02/02/2001 19145CLA2

35 19145133 Lý Tấn Vinh 09/12/2001 19145CLA2

36 18145078 Mai Anh Vũ 16/01/2000 18145CLA4

37 19146081 Nguyễn Hoàng Vũ 27/11/2001 19146CLA2

38 19145134 Nguyễn Anh Vũ 18/07/2001 19145CLA3

Ngày______tháng ______năm________

Xác nhận của Bộ môn Cán bộ chấm thi


